
      

 

Trường CĐSPTW TP.HCM 

         Trường MNTH 

 

 

Ghi chú: Môn Nhịp điệu, giáo viên dạy tại lớp. 

P. HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH            NGƯỜI LẬP 

BUỔI GIỜ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

S
Á

N
G

 

9h00 – 9h30 Nhịp điệu - Gấu Bông 2 
Võ 3 (C2, C1) 

Nhịp điệu – Lá 1 
Đàn 4 (C2)  

Nhịp điệu - Gấu Bông 1 

Tạo Hình 6 (L1) 

9h30- 10h00 Nhịp điệu  – Mầm 1 
Võ 1 (M1)  

Nhịp điệu  – Mầm 3 
Đàn 1 (M1,M3)     

Tạo hình 1 (M1) 

Nhịp điệu – Chồi 2 (N1) 

10h00-10h30 Nhịp điệu  – Mầm 2 Võ 2 (M2,M3) Đàn 3 (C1)     
Tạo Hình 2 (M2) 

Nhịp điệu – Chồi 2(N2) 

10h00-11h00  Võ 4 (L1, L2) Đàn 6 (L2)   

 

C
H

IỀ
U

 

14h15-14h45 

Vi tính – Mầm 1 (N1)  

Tạo hình 3 (C2) 

Vi tính – Chồi 1 (N1) 

Anh văn 6 (L1)   

Đàn 2 (M2)  

Vi tính – Mầm 3 (N1) 

Nhịp điệu – Chồi 1 (N1) 

Anh văn 5 (C2)   

Vi tính –Lá 1 (N1)  

 Anh văn 7 (L2)    

14h45-15h15 

Vi tính – Mầm 1 (N2) 

Tạo hình 5 (C2, M3) 

Vi tính – Chồi 1 (N2) 

Anh văn 1 (M1, M2) 

Đàn 5 (L1)  

Vi tính – Mầm 3 (N2) 

Nhịp điệu – Chồi 1(N2) 

Anh văn 1 (M1, M2) 

Vi tính –Lá 1 (N2)  

Anh văn 3 (C1)    

15h15-15h45 

Vi tính – Mầm 2 (N1) 

Tạo Hình 7 (L2) 

Vi tính – Chồi 2 (N1)  

Anh văn 2 (M3, M2)   

Vi tính –Lá 2 (N1)   

Anh văn 3 (C1)      

Nhịp điệu  – Lá 2  

Anh văn 6 (L1) 
Anh văn 2 (M3, M2)    

15h45-16h15 

Vi tính – Mầm 2 (N2)  

Tạo Hình 4 (C1) 

Vi tính – Chồi 2 (N2)  

Anh văn 7 (L2) 

Vi tính – Lá 2 (N2)   

Anh Văn 4 (C2)      
Anh Văn 4 (C2)    Anh văn 5 (C2)         

LỊCH NGOẠI KHÓA Năm học 2019 - 2020 
Buổi sáng: từ 9h00  – 10g30 ; Buổi chiều: từ 14h15 – 16h15 


